
UBND TỈNH SÓC TRĂNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Lớp:

Trình độ đào tạo:
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T1308B076 Nguyễn Vũ Hải 15/2/1984 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 9.0 9.0 9.5 7.5 8.4 Giỏi 1 Kinh

T1308B077 Lâm Tấn Hải 01/03/1987 Nam Trà Cú - Trà Vinh 9.5 9.5 9.5 7.3 8.4 Giỏi 2 Kinh

T1308B075 Đường Trường Giang 1983 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 9.0 9.0 9.5 7.2 8.3 Giỏi 3 Kinh

T1308B073 Lâm Thành Đức 13/10/1965 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 7.0 9.5 9.0 7.3 8.2 Giỏi 4 Kinh

T1308B095 Diệp Kiều Tiên 1985 Nữ Cù Lao Dung - Sóc Trăng 9.0 9.5 7.5 8.3 8.2 Giỏi 5 Kinh

T1308B082 Phạm Thị Cẩm Loan 7/10/1988 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 9.5 9.5 8.0 7.7 8.1 Giỏi 6 Kinh

T1308B066 Trần Thị Mỹ An 24/3/1989 Nữ Cù Lao Dung - Sóc Trăng 8.5 9.5 8.0 7.6 8.1 Giỏi 7 Kinh

T1308B072 Đặng Văn Đông 16/8/1968 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 8.5 9.0 9.0 7.1 8.1 Giỏi 8 Kinh

T1308B081 Nguyễn Chí Linh 1982 Nam Long Phú - Sóc Trăng 8.5 9.0 8.0 7.6 8.0 Giỏi 9 Kinh

T1308B078 Huỳnh Văn Khởi 18/8/1978 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 9.5 10.0 8.0 7.3 8.0 Giỏi 10 Kinh

T1308B065 Nguyễn Thị Thêm 27/08/1986 Nữ Cù Lao Dung - Sóc Trăng 9.0 9.0 9.0 6.9 8.0 Giỏi 11 Kinh

KháXếp loại tốt nghiệp:

T1308B064 Phạm Thị Huyền Cơ 3/5/1989 Nữ Long Phú - Sóc Trăng 9.0 9.5 7.5 7.6 7.9 Khá 1 Kinh

T1308B100 Nguyễn Thị Bích Tuyền 1992 Nữ Long Phú - Sóc Trăng 8.0 9.0 7.5 7.7 7.9 Khá 2 Kinh

T1308B085 Mai Thị Nhẫn 16/11/1990 Nữ Cù Lao Dung - Sóc Trăng 9.0 9.0 7.0 8.0 7.8 Khá 3 Kinh

T1308B069 Thạch Thanh Cang 1984 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 9.5 9.0 7.5 7.5 7.8 Khá 4 Kinh

T1308B104 Trần Ngọc Chiêu 1985 Nam Long Phú - Sóc Trăng 9.0 9.5 7.0 7.7 7.8 Khá 5 Kinh

T1308B070 Võ Thanh Điền 02/4/1984 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 9.0 8.5 7.5 7.6 7.7 Khá 6 Kinh
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T1308B074 Võ Thị Mỹ Dung 18/2/1991 Nữ Cù Lao Dung - Sóc Trăng 8.5 9.0 7.0 7.8 7.7 Khá 7 Kinh

T1308B080 Phan Văn Liêm 24/08/1982 Nam Long Phú - Sóc Trăng 9.5 9.0 8.0 7.0 7.7 Khá 8 Kinh

T1308B086 Tạ Thị Mỹ Nương 12/2/1989 Nữ Cù Lao Dung - Sóc Trăng 8.5 9.5 7.0 7.5 7.7 Khá 9 Kinh

T1308B088 Nguyễn Thanh Phú 19/02/1964 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 8.0 9.0 7.0 7.7 7.7 Khá 10 Kinh

T1308B093 Tăng Bình Tâm 1985 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 9.5 9.0 7.0 7.8 7.7 Khá 11 Kinh

T1308B101 Nguyễn Văn Út 1/1/1986 Nam Long Phú - Sóc Trăng 8.5 9.0 7.5 7.4 7.7 Khá 12 Kinh

T1308B102 Nguyễn Văn Vũ 17/1/1974 Nam Long Phú - Sóc Trăng 6.5 9.0 7.5 7.2 7.6 Khá 13 Kinh

T1308B106 Ngô Văn Hải 1970 Nam Long Phú - Sóc Trăng 9.0 9.5 7.0 7.3 7.6 Khá 14 Kinh

T1308B098 Trần Quang Trí 9/9/1967 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 8.5 8.5 7.5 7.2 7.5 Khá 15 Kinh

T1308B092 Nguyễn Hữu Tài 01/01/1966 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 5.0 9.0 7.0 7.3 7.5 Khá 16 Kinh

T1308B067 Trần Thanh Bình 6/6/1977 Nam Long Phú - Sóc Trăng 8.5 8.5 7.0 7.4 7.5 Khá 17 Kinh

T1308B068 Trịnh Trung Cam 5/2/1957 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 6.0 8.5 7.5 7.2 7.5 Khá 18 Kinh

T1308B079 Phạm Thanh Liêm 02/8/1973 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 9.0 9.0 8.0 6.5 7.4 Khá 19 Kinh

T1308B097 Bùi Thanh Tòng 1982 Nam Long Phú - Sóc Trăng 8.0 9.5 6.5 7.3 7.4 Khá 20 Kinh

T1308B103 Võ Thanh Xuân 1959 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 8.0 8.5 7.0 7.3 7.4 Khá 21 Kinh

T1308B094 Ngô văn Thành 12/6/1968 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 8.5 8.0 7.0 7.4 7.4 Khá 22 Kinh

T1308B090 Nguyễn Thanh Sang 21/4/1984 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 9.0 9.0 6.5 7.5 7.4 Khá 23 Kinh

T1308B087 Trần Thanh Phong 1981 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 8.5 9.0 6.5 7.5 7.4 Khá 24 Kinh

T1308B099 Nguyễn Minh Triệu 11/5/1961 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 7.5 9.0 7.0 7.2 7.4 Khá 25 Kinh

T1308B107 Tăng Thanh Hùng 12/2/1967 Nam Long Phú - Sóc Trăng 6.0 8.5 7.0 7.3 7.4 Khá 26 Kinh

T1308B096 Ngô Thanh Tới 1982 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 9.0 9.0 6.5 7.3 7.3 Khá 27 Kinh

T1308B083 Võ Văn Măng 10/8/1976 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 8.0 8.5 6.5 7.2 7.2 Khá 28 Kinh

T1308B091 Nguyễn Văn Tài 1978 Nam Long Phú - Sóc Trăng 8.0 8.0 7.0 7.1 7.2 Khá 29 Kinh

T1308B071 Trần Phước Điền 11/1/1984 Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 9.0 7.0 7.0 7.1 7.1 Khá 30 Kinh

T1308B105 Nguyễn Văn Đông 20/12/1963 Nam Long Phú - Sóc Trăng 6.0 8.5 7.0 6.6 7.1 Khá 31 Kinh
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HIỆU TRƯỞNG

Tổng số:

PHÒNG ĐÀO TẠO

 42
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